Thương mại Việt Nam - Anh 4 tháng đầu năm 2010

Tổng kim ngạch XNK của Anh và Việt Nam 4 tháng đầu năm 2010 đạt 448.222 triệu Bảng, tăng 8.3% so cùng kỳ năm ngoái.

- Anh nhập khẩu từ Việt Nam đạt 358.420 triệu bảng giảm 0.07%; Anh xuất khẩu sang Việt Nam đạt 89.802 triệu, tăng 70.3%. Thặng dư thương mại của Anh với Việt Nam là 268.618 triệu Bảng, giảm 12.9%.

Các mặt hàng có kim ngạch tăng là: đồ gỗ (+7%), may mặc (+13.5%) cà phê (+4%), hạt điều (+9.9%), vali cặp (15.9%), hải sản (+ 16.6%).

Các mặt hàng có kim ngạch giảm: giày dép (- 12.3%), xe đạp (- 98.5%), khung và phụ tùng xe đạp (-91%).

Anh xuất khẩu sang Việt Nam trong 4 tháng 2010 tăng 70.3%: sắt thép (+88.6%), máy móc thiết bị (+253%), vải sợi (+55.3%), phụ liệu da (+ 49%)…

Bảng 1: Tổng hợp xuất nhập khẩu của Việt Nam với Anh tháng 4 năm 2010
Đơn vị: 1.000 Bảng Anh

	
	Tháng trong kỳ
	Tháng trước kỳ
	% tăng giảm so với tháng trước kỳ
	Tháng cùng kỳ năm trước
	% tăng giảm so với tháng cùng kỳ năm trước
	Số luỹ kế đến kỳ
	% so với luỹ kế đến kỳ năm trước

	Anh nhập từ Việt Nam
	94.526
	99.865
	- 5.4
	87.294
	8.2
	358.420
	- 0.07

	Anh xuất sang Việt Nam
	28.036
	28.027
	0
	16.415
	70.7
	89.802
	70.3

	Cán cân
	66.490
	71.838
	- 7.5
	70.879
	- 6.2
	268.618
	- 12.9

	Tổng kim ngạch
	122.562
	127.892
	- 4.2
	103.709
	18.1
	448.222
	8.3


Bảng 2: Xuất  khẩu một số mặt hàng chủ yếu của Việt Nam sang Anh tháng 4/2010
	Mã hàng
	Tên hàng
	Tháng trong kỳ
	Tháng trước kỳ
	% tăng giảm so với tháng trước
	Tháng cùng kỳ năm trước
	% tăng giảm so với tháng cùng kỳ năm trước
	Số luỹ kế đến kỳ
	% so với luỹ kế đến kỳ năm trước

	64021900 - 64061090
	Giầy, giầy vải, dép đi trong nhà
	35.068
	36.701
	- 4.5
	32.665
	7.3
	126.802
	- 12.3

	94033099- 94039090
	Đồ gỗ nói chung
	12.006
	11.727
	2.3
	10.616
	13
	45.568
	7

	55032000- 62121090
	Vải, Quần áo, quần áo thể thao
	14.953
	26.766
	- 44.2
	12.874
	16.1
	73.041
	13.5

	09011100
	Cà phê
	3.859
	5.865
	- 34.3
	1.949
	97.9
	14.782
	4.2

	03011010-03079990
	Hải sản
	3.785
	2.886
	31.1
	3.415
	10.8
	14.106
	16.6

	08013200
	Hạt điều
	0.822
	1.478
	- 44.4
	1.473
	- 44.2
	4.380
	9.9

	4201000-42029900
	Vali, cặp, túi sách
	1.563
	2.233
	- 30.1
	1.537
	1.6
	6.631
	15.9

	84433110-846694
	Máy in các loại
	1.182
	2.782
	- 57.6
	1.861
	- 36.5
	5.631
	- 2

	95030041-95030099
	Đồ chơi
	0.189
	0.387
	- 51.2
	0.566
	- 66.7
	2.363
	- 36.4

	69120090-69149090
	Gốm sứ
	1.552
	1.589
	- 2.4
	1.315
	18
	5.085
	2.4

	87120030
	Xe đap
	0
	0
	0
	0.071
	0
	0.00262
	- 98.5

	87141900- 87149990
	Khung và phụ tùng xe đạp
	0.0052
	0.0403
	- 87.1
	0.0056
	0.7
	0.052
	- 91


Bảng 3: Nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu của Việt Nam từ ANH tháng 4/2010
	Mã hàng
	Tên hàng
	Tháng trong kỳ
	Tháng trước kỳ
	% tăng giảm so với tháng trước kỳ
	Tháng cùng kỳ năm trước
	% tăng giảm so với tháng cùng kỳ năm trước
	Số luỹ kế đến kỳ
	% so với luỹ kế đến kỳ năm trước

	72042110-73269098
	Sắt thép các loại
	12.153
	2.511
	383.9
	1.808
	572.1
	17.511
	88.6

	02023090- 16041100
	Thực phẩm đông lạnh
	2.247
	2.067
	8.7
	2.326
	- 3.4
	6.491
	9.7

	29419000-30049019
	Thuốc chữa bệnh các loại
	1.648
	2.271
	- 27.5
	1.191
	38.3
	4.765
	- 12.4

	82055990- 84799080
	Máy móc,  công cụ
	1.522
	6.220
	- 75.6
	1.291
	17.8
	16.885
	253.3

	50072069- 63090000
	Vải, sợi, đồ dệt may
	1.041
	1.530
	- 32
	0.323
	222.2
	4.121
	55.3

	41015030-44089095
	Phụ liệu ngành Da
	0.728
	0.790
	- 7.9
	0.532
	36.8
	2.602
	49


5. Dự báo tình hình 
Ở cấp độ quốc gia:
Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam – Anh sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển trên cơ sở nền tảng đã đạt được trong những năm qua. Tuy nhiên, trong năm 2010 sẽ không có bước phát triển đột biến do chính phủ Anh đang dành nhiều ưu tiên cho việc phục hồi kinh tế, củng cố các mối quan hệ kinh tế đối ngoại với các đối tác truyền thống như Mỹ, EU, Ấn Độ.…Việt Nam cũng đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XI nên sẽ không có các chuyến thăm cao cấp trong thời gian này.

Qua tiếp xúc với một số quan chức chính phủ, quốc hội thấy rằng chính phủ Anh quan tâm nhiều hơn đến khu vực ASEAN trong đó có Việt Nam. Việc nâng tầm quan hệ lên cấp “đối tác chiến lược” cũng được phía Anh ủng hộ và 2 bên đang tiếp tục bàn thảo những nội dung cụ thể . (nguồn Sứ quán)

Quan hệ song phương: hai bên sẽ tiếp tục thực hiện các thỏa thuận trong khuôn khổ Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại (JETCO) nhằm tạo môi trường thương mại thuận lợi hơn nữa, tháo gỡ những vướng mắc nhằm thúc đẩy thương mại 2 nước đạt mức trên 2 tỷ USD trong những năm tiếp theo. Hai bên đang tích cực chuẩn bị nội dung phiên họp JETCO 4 dự kiến tổ chức tại London vào cuối năm 2010.

Ở cấp độ doanh nghiệp:
Từ đầu năm 2010, khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi rõ ràng hơn thì sự quan tâm của các doanh nghiệp Anh đối với Việt Nam cũng nhiều hơn. Thương vụ đã nhận được gần 100 yêu cầu tìm hiểu đối tác kinh doanh. Qua các cuộc tiếp xúc chúng tôi thấy rằng xu hướng các nhà kinh doanh muốn chuyển dần việc mua hàng hoặc đầu tư sản xuất từ Trung Quốc hoặc một số nước trong khu vực sang Việt Nam. Tuy nhiên, điểm yếu của ta là ít có doanh nghiệp nào đủ mạnh để đáp ứng trọn vẹn yêu cầu đặt hàng của đối tác (cả về số lượng và chất lượng).
Nói tóm lại, cơ hội có nhiều, thông tin không thiếu (như doanh nghiệp vẫn phàn nàn) nhưng vấn đề ở chỗ khả năng đáp ứng của chúng ta ra sao.

Những mặt hàng nào có khả năng phát triển:
Trong quí I/2010, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang EU (nói chung) như dệt may, giầy dép và thủy sản đều tăng so với quí I/2009, cho thấy nhu cầu nhập khẩu của thị trường này đang hồi phục dần và có nhiều khả năng duy trì tăng trưởng.

- Thủy sản:Kim ngạch xuất khẩu tăng so với quí đầu năm 2009

Theo thống kê sơ bộ, quýI/2010trị giá hải sản xuất khẩu sang EU đạt gần 230 triệu USD, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ 2009. Dự kiến của Bộ Công Thương, năm 2010 xuất khẩu thủy sản sang EU đạt 1,4 tỷ USD, chiếm 3,5% thị phần nhập khẩu thủy sản của EU.

Về thị trường, Đức, Pháp, Anh vẫn là các thị trường xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam. Trong năm 2009, xuất khẩu sang các thị trường chủ lực này không ổn định do cuộc suy thoái kinh tế. Tuy nhiên từ đầu năm 2010, xuất khẩu thủy sản sang các thị trường này cũng như khu vực EU nói chung đã có xu hướng phục hồi khá tốt.

Xu hướng kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang một số quốc gia EU
Cụ thể, xuất khẩu thủy sản sang Anh trong 3 tháng đầu năm 2010 đạt 15,2 triệu USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2009. Dự kiến 2010 thủy sản có thể đạt mức 65 triệu bảng (tăng khoảng 5%).

Năm 2010, xuất khẩu thủy sản sang EU có triển vọng tăng khi một số sản phẩm thế mạnh của Việt Nam vẫn được người dân EU ưa chuộng như philê cá đông lạnh, chủ yếu là cá tuyết, cá tuyết vàng, cá tra, cá basa sau đó là tôm đông lạnh và cá ngừ đại dương. Tiềm năng xuất khẩu thủy sản sang EU còn rất lớn khi Việt Nam mới chỉ chiếm 3% thị phần tại khu vực này.

- Dệt may: 
Quý I/2010, kim ngạch xuất khẩu dệt may sang EU đạt trên 400 triệu USD, chiếm 18% tổng xuất khẩu dệt may cả nước và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2009.

Với thị trường Anh, 4 tháng đầu năm Anh nhập khẩu đạt 73 triệu Bảng, tăng 13.5%. Dự kiến năm 2010 có thể đạt 230 triệu Bảng (tăng khỏang 9% so 2009/211 triệu£).

Xu hướng kim ngạch xuất khẩu dệt may sang một số quốc gia EU
- Giày dép:
Mặc dù gặp nhiều khó khăn từ các rào cản thương mại phía EU, kim ngạch xuất khẩu giày dép sang khu vực này trong quý I/2010 vẫn tăng ước tính khoảng 15-18% so với cùng kỳ 2009, đạt trên 500 triệu USD, chiếm 49% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước.

Với thị trường Anh: 4 tháng đầu năm 2010, giày dép đạt 126.80 tỷ (giảm 12%). Dù vậy, giày dép vẫn là mặt hàng chủ lực có nhiều khả năng duy trì tăng trưởng, dự kiến kim ngạch đạt khoảng 400 triệu Bảng (năm 2009 tăng nhẹ 0.2%/ 392 triệu Bảng).

Xu hướng kim ngạch xuất khẩu giày dép sang một số quốc gia EU
- Cà phê và hạt diều: là 2 mặt hàng khó có khả năng tăng trưởng do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên liệu là một khó khăn.

Các mặt hàng ít bị ảnh hưởng là: nhựa (3,223.336£/2009), sản phẩm cao su các loại (1,798,382£/2009), bao bì các loại -16,339 triệu Bảng/2009(mã số 39232100), tổng trị giá 3 mặt hàng này khoảng 21,360.000£/2009. Mặt hàng này Các mặt hàng này ít bị ảnh hưởng bới các yếu tố thông thường, nếu tăng trưởng 10% ta cũng thu được gần 2 triệu Bảng/năm.

            Kết luận
Tình hình thế giới cũng như nước Anh có nhiều biến động, khó khăn thuận lợi đan xen nhưng tín hiệu phục hồi là tích cực. Kinh tế nước Anh có nhiều dấu hiệu ổn định, tăng trưởng, các biện pháp giải quyết khủng hoảng bắt đầu có tác dụng, tân lý người dân ổn định dần, dự kiến tăng thuế VAT vào đầu năm sau có  thể có ảnh hưởng đến tiêu dùng trong nước vào những tháng cuối năm 2010 (người dân sẽ mua hàng nhiều hơn để tránh VAT cao vào đầu năm sau). Vì vậy có thể dự đoán kim ngạch thương mại Việt Nam- nANh vẫn duy trì mức tăng trưởng và có thể đạt 1.9 tỷ USD năm 2010.
